
CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD.

Địa chỉ: Ấp Mù U, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
 

Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

A.1 44 0 0 44 0

1 1 1

Đại học xây dựng /công nghệ kỹ thuật cơ khí/thiết 

kế/ thi công/ thành thạo tiếng  anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

5 năm 16,800,000 01/01/2018 31/12/2021

2 1 1

Đại học xây dựng /công nghệ kỹ thuật cơ khí/thiết 

kế/  thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh nghiệm làm 

việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công 

suất trên 660MW.

5 năm 15,800,000 01/01/2018 31/12/2021

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duyên Hải, ngày ....... tháng ....... năm 201...

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2018 (CHI TIẾT)

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

 I. LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

CỦA TỔNG THẦU 

(CHEC)

Quản lý Hiện trường

Giám đốc thi công (phó giám 

đốc dự án)

Chức danh công việc

Kỹ sư trưởng thi công

Số TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

3 3 3

Đại học chuyên nghành vệ sinh,an toàn lao động/  

có năng lực quản lý và  các chương trình an toàn 

lao động/ thành thạo tiếng anh.

3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

4 3 3

Đại học xây dựng/kỹ thuật công trình xây dựng 

/công nghệ kỹ thuật cơ khí/ thành thạo tiếng anh , 

yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện 

than siêu tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 3 3
Đại học kinh tế / có kiến thức quản lý vật tư dự án, 

thống kê vật tư/ thành thạo tiếng anh.
3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

6 8 8

Đại học xây dựng /công nghệ kỹ thuật cơ khí/ 

thông thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc 

nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất 

trên 660MW.

3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

7 4 4
Đại học,cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc kinh 

tế , thành thạo tiếng anh.
3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

8 2 2

Đại học chuyên nghành công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa/công nghệ kỹ thuật máy 

tính/công nghệ kỹ thuật cơ khí/ thiết kế/ thành thạo 

tiếng anh, yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy 

nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Quản lý an toàn,vệ sinh lao 

động

Quản lý điều hành công trường

Thu mua cung ứng vật tư

Giám sát thi công

Kế toán 

Quản lý đào tạo
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

9 5 5

Đại học, am hiểu điều kiện vận chuyển hàng hóa  

thương mại quốc tế, có kinh nghiệm về công tác 

nhận, giao hàng, lưu kho, thành thạo vi tính văn 

phòng, thành thảo tiếng anh.

3 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

10 6 6

Đại học, đã qua đào tạo ít nhất 03 năm về chuyên 

ngành văn thư - lưu trữ/ thành thạo tiếng anh/ ưu 

tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy

3 năm 9,000,000 01/01/2018 31/12/2021

11 3 3

Đã qua đào tạo ít nhất 03 năm về chuyên ngành 

quản lý hậu cần, thành thạo tiếng anh, ưu tiên ứng 

viên đã từng làm việc tại nhà máy.

3 năm 9,000,000 01/01/2018 31/12/2021

12 2 2

Đại học, ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương 

đương cho hợp đồng EPC, am hiểu công việc hành 

chính của văn phòng điều hành công trình.... thành 

thạo tiếng anh.

3 năm 9,000,000 01/01/2018 31/12/2021

13 3 3

Đại học, Cao đẳng ngoại ngữ hoặc đã qua đào tạo 

ít nhất 03 năm về chuyên nghành ngoại ngữ ( Tiếng 

Trung-Anh)/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc và am 

hiểu về các từ ngữ chuyên môn của nhà máy nhiệt 

điện than siêu tới hạn với công suất lớn.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

A.2 19 0 0 19 0

1 2 2

Đại học xây dựng / có chứng chỉ quản lý, thành 

thạo tiếng anh, yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà 

máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

Thủ kho (quản lý giao nhận 

hàng hóa)

Văn thư

Quản lý hậu cần

Quản lý hành chính

Phiên dịch tiếng Trung-Anh 

chuyên nghành

Quản lý công trường

Quản lý kỹ thuật xây dựng
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

2 3 3

Đại học chuyên nghành kỹ thuật và thiết bị/ thông 

thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà 

máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

3 4 4

Đại học xây dựng/ thông thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

5 2 2

Đại học chuyên nghành kỹ thuật trắc địa-bản đồ/kỹ 

thuật công trình xây dựng /công nghệ kỹ thuật cơ-

điện tử/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy 

nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

4 2 2

Đại học chuyên nghành công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa/công nghệ kỹ thuật máy 

tính/công nghệ kỹ thuật cơ khí/ thành thạo tiếng 

anh, yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt 

điện than siêu tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

5 4 4

Đại học chuyên nghành công nghệ kỹ thuật cơ khí 

hàn/ nhiệt/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

6 2 2

Đại học chuyên nghành kỹ thuật vật liệu/ am hiểu 

vật liệu xây dựng, thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 8,800,000 01/01/2018 31/12/2021

B

Quản lý kỹ thuật thiết bị

Quản lýkỹ thuật đường ống

Quản lý kỹ thuật thiết bị đo đạc

Quản lý kỹ thuật công nghệ

Quản lý kỹ thuật hàn

Quản lý vật liệu

QUẢN LÝ THI CÔNG CỦA 

NHÀ THẦU

 4/17



Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

B.1 40 0 0 40 0

1 3 3

Đại học, ít nhất 5 năm kinh nghiệm với vị trí tương 

đương cho hợp đồng EPC, am hiểu công việc hành 

chính của văn phòng điều hành công trình.... thành 

thạo tiếng anh.

5 năm 12,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 6 6

Đại học, đã qua đào tạo ít nhất 03 năm về chuyên 

ngành quản lý hậu cần, thành thạo tiếng trung 6, ưu 

tiên ứng viên đã từng làm việc tại nhà máy.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

3 11 11

Đại học, ít nhất 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương 

đương cho hợp đồng EPC, am hiểu công việc hành 

chính của văn phòng điều hành công trình.... thành 

thạo tiếng anh.

3 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

4 3 3

Đại học,cao đẳng chuyên ngành về kế toán hoặc 

kinh tế , thành thạo tiếng anh/ có chứng chỉ hành 

nghề kế toán

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 2 2

Đại học, Cao đẳng ngoại ngữ hoặc đã qua đào tạo 

ít nhất 03 năm về chuyên nghành ngoại ngữ ( Tiếng 

Trung-Anh)/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc và am 

hiểu về các từ ngữ chuyên môn của nhà máy nhiệt 

điện than siêu tới hạn với công suất lớn.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

6 10 10

Đại học, đã qua đào tạo ít nhất 03 năm về chuyên 

ngành quản lý tài liệu hồ sơ/ thành thạo tiếng anh/ 

ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà 

máy

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

7 5 5
Đại học,cao đẳng chuyên ngành về kế toán hoặc 

kinh tế , thành thạo tiếng anh.
3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Bộ phận hành chính nhà 

thầu phụ ( tổng hợp)

Giám đốc  hành chính hiện 

trường

Quản lý hậu cần

Quản lý hành chính

Kế toán

Phiên dịch tiếng Trung-Anh 

chuyên nghành

Nhân viên bảo quản hồ sơ, bản 

vẽ 

Tài vụ (thuế, thủ quỹ)
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

B.2 115 0 0 115 0

1 3 3

Đại học xây dựng/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

 5 năm 12,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 7 7

Đại học xây dựng / thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

 5 năm 10,800,000 01/01/2018 31/12/2021

3 3 3

Đại học xây dựng /công nghệ kỹ thuật cơ-điện 

tử/thiết kế/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

 5 năm 10,800,000 01/01/2018 31/12/2021

4 3 3

Đại học xây dựng / công nghệ kỹ thuật cơ-điện 

tử/thiết kế/ thông thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

 5 năm 9,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 3 3

Đại học xây dựng /công nghệ kỹ thuật cơ-điện 

tử/thiết kế/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

 5 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

6 3 3
Đại học kinh tế, có kinh nghiệm thu mua/ thành 

thạo tiếng anh.
 5 năm 10,000,000 01/01/2018 31/12/2021

7 15 15

Đại học công nghệ thông tin, có kinh nghiệm làm 

việc ít nhất 3 năm trong nghành quản lý kho/  thành 

thạo vi tính văn phòng, thành thạo tiếng anh.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Quản lý hạng mục thi công 

Giám đốc hạng mục thi công 

Phó giám đốc hạng mục thi 

công

Kỹ sư trưởng thi công

Giám đốc kế hoạch thi công

Quản lý kế hoạch thi công

Giám đốc vật tư

Thủ kho
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

8 3 3

Đại học kinh tế/ thành thạo tiếng anh/ có ít nhất 5 

năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý hợp đồng 

xây dưng, chịu trách nhiệm tổng thể về việc thực 

hiện xây dựng nhà máy trên cơ sở hợp đồng trọn 

gói.

 5 năm 10,800,000 01/01/2018 31/12/2021

9 7 7
Đại học kinh tế/ thành thạo tiếng anh/ có ít nhất 3 

năm kinh nghiệm làm việc trong quản lý hợp đồng
3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

10 2 2

Đại học chuyên nghành chất lượng/vệ sinh,an toàn 

lao động/ kiểm soát chất lượng/ kỹ thuật công 

trình/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh nghiệm 

làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với 

công suất trên 660MW.

 5 năm 11,000,000 01/01/2018 31/12/2021

11 4 4

Đại học chuyên nghành vệ sinh,an toàn lao 

động/kiểm soát chất lượng/kỹ thuật công trình xây 

dựng/ thành thạo tiếng anh, yêu cầu kinh nghiệm 

làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với 

công suất trên 660MW.

 5 năm 9,800,000 01/01/2018 31/12/2021

12 14 14

08 chuyên gia đại học chuyên nghành vệ sinh,an 

toàn lao động/ 08 lao động kỹ thuật có ít nhất 1 

năm đào tạo và 3 năm kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

13 22 22

Đại học xây dựng, / có kinh nghiệm quản lý chất 

lượng công trình xây dựng/  thành thạo tiếng anh 

12 chuyên gia/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà 

máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

14 3 3

Đại học chuyên nghành kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa thiết bị/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

 5 năm 12,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Giám đốc quản lý hợp đồng 

xây dựng

Quản lý hợp đồng

Giám đốc an toàn chất lượng

Phó giám đốc an toàn chất 

lượng

Quản lý  an toàn, vệ sinh lao 

động

Quản lý chất lượng công trình 

Giám đốc kỹ thuật và thiết bị

 7/17



Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

15 4 4

Đại học hành chính, ít nhất 5 năm kinh nghiệm với 

vị trí tương đương cho hợp đồng EPC, am hiểu 

công việc hành chính của văn phòng điều hành 

công trình.... thành thạo tiếng anh.

 5 năm 10,800,000 01/01/2018 31/12/2021

16 19 19

Đại học xây dựng / cơ khí/ thiết kế/ thành thạo 

tiếng anh 15 người/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc 

nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất 

trên 660MW.

 5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

B.3 36 0 0 21 15

1 21 21

Đại học xây dựng/ địa chất/ có kinh nghiệm thi 

công  nền móng, sử dụng thành thạo phần mềm 

thiết kế nền móng, nắm vững tiêu chuẩn thiết kế 

xây dựng...thành thạo tiếng anh

3 năm 9,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 15 15

Đại học xây dựng/ địa chất/ có kinh nghiệm thi 

công  nền móng, sử dụng thành thạo phần mềm 

thiết kế nền móng, nắm vững tiêu chuẩn thiết kế 

xây dựng...thành thạo tiếng anh 20 chuyên gia.

3 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

B.4 87 0 0 18 69

1 6 6

Đại học, cao đẳng  xây dựng/ đã qua đào tạo ít nhất 

3 năm kinh nghiệm chuyên nghành quản lý xây 

dựng/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu am hiểu về tiêu 

chuẩn quản lý xây dựng nhà máy than có công suất 

lớn.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 3 3

Đại học xây dựng/ địa chất/chuyên nghành kỹ thuật 

trắc địa-bản đồ/kỹ thuật công trình xây dựng, đã 

qua đào tạo ít nhất 03 năm chuyên ngành trắc địa-

bản đồ/ thành thạo tiếng anh 4 chuyên gia.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Phó giám đốc hành chính

Quản lý thi công

Tổ thi công nền móng

Quản lý thi công nền móng

Quản lý kỹ thuật nền móng

Tổ thi công xây dựng

Quản lý xây dựng

Khảo sát trắc địa

 8/17



Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

3 3 3

Đại học xây dựng / vật liệu xây dựng, có kinh 

nghiệm quản lý xây dựng/ thành thạo tiếng anh/ 

yêu cầu am hiểu về tiêu chuẩn xây dựng nhà máy 

than có công suất lớn.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

4 4 4
Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

sơn
1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 10 10
Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

lắp đặt giàn giáo
1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

6 10 10
Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

lắp đặt cốt pha
1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

7 10 10
Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

gia công cốt thép
1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

8 10 10
Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

đổ bê tông
1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

9 15 15
Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

lắp đặt kết cấu thép
1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

10 6 2 4

Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

hàn/ yêu cầu thành thạo tiếng anh 8 chuyên gia/ 

yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện 

than siêu tới hạn với công suất trên 660MW.

1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Quản lý kỹ thuật xây dựng

Thợ sơn

Lắp đặt giàn giáo

Lắp đặt cốt pha

Gia công cốt thép

Thợ đổ bê tông

Lắp đặt kết cấu thép

Thợ hàn
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

11 4 1 3

Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

điện/ yêu cầu thành thạo tiếng anh 01 chuyên gia/ 

yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện 

than siêu tới hạn với công suất trên 660MW.

1 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

12 4 2 2

Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

lái xe cẩu/ yêu cầu 02 chuyên gia thành thạo tiếng 

anh

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

13 2 1 1

Đã qua đào tạo ít nhất 01 năm về chuyên nghành 

vận hành thiết bị / yêu cầu thành thạo tiếng anh 01 

chuyên gia/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy 

nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

B.5 60 0 0 30 30

1 1 1

Đại học xây dựng/ công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử/ 

chuyên nghành nhiệt/ có kinh nghiệm thi công lò 

hơi/ thành thạo tiếng  anh/ yêu cầu kinh nghiệm 

làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với 

công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 2 1 1

Đại học xây dựng/ công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử/ 

chuyên nghành nhiệt/ có kinh nghiệm thi công lò 

hơi/ thành thạo tiếng  anh/ yêu cầu kinh nghiệm 

làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với 

công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Thợ điện

Lái xe cẩu

Thợ vận hành

Tổ lắp đặt lò hơi

Quản lý thi công lò hơi

Quản lý kỹ thuật thi công lò 

hơi
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

3 3 1 2

Có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm và kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm về chuyên nghành thi công 

lắp đặt lò hơi/ yêu cầu thành thạo tiếng anh 2 

người/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy 

nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

4 2 1 1

Đại học xây dựng/ công nghệ kỹ thuật cơ-điện 

tử/chuyên ngành nhiệt/có kinh nghiệm thi công  

đường ống lò hơi/  thành thạo tiếng anh / yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 3 1 2

Có chứng chỉ đào tạo ít nhất 1 năm và kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm về chuyên nghành thi công  

lắp đặt lò hơi/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

6 2 1 1

Đại học xây dựng/ công nghệ kỹ thuật cơ-điện 

tử/chuyên ngành nhiệt/ có chứng chỉ  đào tạo ít 

nhất 1 năm và kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm 

về chuyên nghành thi công  đường ống lò hơi/ yêu 

cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than 

siêu tới hạn với công suất trên 660MW, thành thạo 

tiếng anh.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

7 4 4

Có chứng  chỉ đào tạo ít nhất 1 năm và kinh 

nghiệm làm việc ít nhất 03 năm về chuyên nghành 

thi công lắp đặt máy lò hơi/ yêu cầu tiếng anh/ yêu 

cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than 

siêu tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Lắp đặt kết cấu thép lò hơi 

Quản lý kỹ thuật thi công 

đường ống lò hơi

Lắp đặt kỹ thuật đường ống lò 

hơi

 Quản lý kỹ thuật máy lò hơi

Lắp đặt máy lò hơi

 11/17



Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

8 4 1 3

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và  03 năm kinh 

nghiệm về bề mặt nhiệt lò hơi/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

9 7 2 5

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và  03 năm kinh 

nghiệm về máy phụ lò hơi/ yêu cầu kinh nghiệm 

làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với 

công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

10 3 3

 Đại học xây dựng, có kinh nghiệm ít nhất 3 năm 

về quản lý kỹ thuật lắp đặt giàn dáo lò hơi/ thành 

thạo tiếng anh.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

11 6 1 5

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 3 năm kinh nghiệm  

 về chuyên ngành thi công lắp đặt giàn giáo lò hơi/ 

yêu cầu thành thạo tiếng anh 4 chuyên gia.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

12 2 2
Đại học xây dựng, có 3 năm kinh nghiệm quản lý 

kỹ thuật cẩu lò hơi/ yêu cầu thành thạo tiếng anh
3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

13 2 2
Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 5 năm kinh nghiệm   

  lái cẩu lò hơi/ thành thạo tiếng anh.
5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

14 3 3
Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 5 năm kinh nghiệm   

  chỉ huy cẩu lò hơi/ thành thạo tiếng anh.
5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

15 4 4
Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 5 năm kinh nghiệm  

 kỹ thuật thao tác máy/ thành thạo tiếng anh.
5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Thợ nguội bề mặt nhiệt lò hơi

Thợ nguội máy phụ lò hơi

Quản lý kỹ thuật lắp dặt giàn 

giáo lò hơi

Lắp đặt giàn giáo lò hơi

Quản lý kỹ thuật cẩu lò hơi

Lái xe cẩu  lò hơi

Chỉ huy cẩu lò hơi

Kỹ thuật viên thao tác máy
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

16 12 2 10

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 3 năm kinh nghiệm 

lắp đặt lò hơi/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà 

máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW/ thành thạo tiếng anh 2  chuyên gia.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

B.6 32 0 0 17 15

1 1 1

Đại học xây dựng/ có 03 năm kinh nghiệm về quản 

lý thi công tuabin/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 2 1 1

Đại học xây dựng/ có 3 năm kinh nghiệm quản lý 

kỹ thuật đường ống  tuabin/ thành thạo tiếng anh/  

yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện 

than siêu tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

3 2 1 1

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 3 năm kinh nghiệm  

 thi công đường ống tuabin/ yêu cầu thành thạo 

tiếng anh 1 chuyên gia/ yêu cầu kinh nghiệm làm 

việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công 

suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

4 12 3 9

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và 3 năm kinh nghiệm 

thi công lắp đặt đường ống tuabin/ thành thạo tiếng 

anh 10 chuyên gia/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc 

nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất 

trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 1 1

Đại học xây dựng, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 

03 năm trong lĩnh vực quản lý lắp đặt giàn giáo 

tuabin/ thành thạo tiếng anh

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Lắp đặt lò hơi

Tổ lắp tuabin

Quản lý thi công tuabin

Quản lý kỹ thuật đường ống 

tuabin

Thi công đường ống tuabin

Lắp đặt đường ống tuabin

Quản lý lắp dặt giàn giáo 

tuabin
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

6 5 1 4

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực thi công lắp 

đặt giàn dáo tuabin/ thành thạo tiếng anh 1 chuyên 

gia

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

7 3 3

Đại học cơ khí và có kinh nghiệm làm việc ít nhất  

03 năm trong lĩnh vực quản lý cẩu tuabin/ yêu cầu 

thành thạo tiếng anh.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

8 2 2

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực lái xe cẩu 

tuabin/ yêu cầu thành thạo tiếng anh

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

9 4 4

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực chỉ huy cẩu 

tuabin/ yêu cầu thành thạo tiếng anh

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

B.7 5 0 0 5 0

1 3 3

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực kiểm tra và 

bảo trì điện/yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà máy 

nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW/ thành thạo tiếng anh.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 2 2

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực vận hành và 

hiệu chuẩn điện khí/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc 

nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất 

trên 660MW, thành thạo tiếng anh

5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

B.9 25 0 0 12 13

Lắp đặt giàn giáo tuabin

Quản lý cẩu tuabin

Lái xe cẩu tuabin

Chỉ huy cẩu tuabin

Tổ lắp điện khí

Nhân viên kiểm tra và bảo trì

Nhân viên vận hành và hiệu 

chuẩn điện khí

Tổ hàn
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

1 1 1

Đại học kỹ thuật hóa học/ kỹ thuật cơ- điện tử/ kỹ 

thuật vật liệu kim loại và có kinh nghiệm làm việc 

ít nhất 03 năm trong lĩnh vực quản lý hàn/ thành 

thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh nghiệm làm việc nhà 

máy nhiệt điện than siêu tới hạn với công suất trên 

660MW.

5 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

2 1 1

Đại học kỹ thuật hóa học/ kỹ thuật cơ- điện tử/ kỹ 

thuật vật liệu kim loại và có kinh nghiệm làm việc 

ít nhất 03 năm trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật chất 

lượng hàn/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu kinh 

nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu tới 

hạn với công suất trên 660MW.

5 năm 8,000,000 01/01/2018 31/12/2021

3 1 1

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực kiểm tra mối 

hàn vô khuyết tật/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

4 2 2

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực kiểm 

nghiệm kim loại/ thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

5 3 3

Đại học, Cao đẳng chuyên nghành công nghệ kỹ 

thuật cơ khí hàn/  thành thạo tiếng anh/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

6 12 2 10

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực hàn áp lực 

cao / thành thạo tiếng anh 10 chuyên gia/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

5 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

Quản lý hàn

Quản lý  kỹ thuật chất lượng 

hàn

Nhân viên kiểm tra mối hàn vô 

khuyết tật

Nhân viên kiểm nghiệm kim 

loại

Quản lý kỹ thuật hàn

Thợ hàn áp lực cao
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Nhà 

quản 

lý

Giám 

 đốc 

điều 

hành

Chuyên 

gia

Lao 

động 

kỹ 

thuật

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thời gian làm việc (dự kiến)

Phân theo Vị trí công việc

2

Chức danh công việcSố TT
Tổng số 

lượng 

lao động 

nước 

ngoài 


Trình độ chuyên môn
Kinh nghiệm Mức lương  

trung bình
  Bắt đầu  kết thúc

7 5 2 3

Đã qua đào tạo ít nhất 1 năm và có kinh nghiệm 

làm việc ít nhất 03 năm trong lĩnh vực hàn kỹ thuật 

cao / thành thạo tiếng anh 08 chuyên gia/ yêu cầu 

kinh nghiệm làm việc nhà máy nhiệt điện than siêu 

tới hạn với công suất trên 660MW.

3 năm 7,000,000 01/01/2018 31/12/2021

463 0 0 321 142

Thợ hàn kỹ thuật cao

Tổng:

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu đơn vị
XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ  ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU                  
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1

1

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Duyên Hải, ngày ....... tháng ....... năm 201...

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2018 (CHI TIẾT)

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

 17/17



13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

3

3

8

4

2
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

5

6

3

2

3

2
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

4

2

2

4

2
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13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

6

11

3

2

10

5

 21/17



13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

7

3

3

3

3

15
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

7

2

4

14

22

3
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

4

19

21

15

6

3

 24/17



13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

4

10

10

10

10

15

6
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

4

4

2

1

2
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

3

2

3

2

4
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13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

4

7

3

6

2

2

3

4
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13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

12

1

2

2

12

1
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Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

5

3

2

4

3

2
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13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

1

1

1

2

3

12
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13

Đăng 

ký 

tuyển

mới

(người)

5

463

 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU                  
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